
 
 

Chúa Nhật, ngày 18 tháng 12 năm 2011 
Châm-ngôn, Truyền-đạo, và Cô-lô-se 

 
1.  Người thông sáng sẽ được rộng điều gì?  -  Rộng mưu trí - CN 1:5b 
 
2.  Ở đâu chép:  “Nhưng ai khứng nghe ta ắt sẽ ở an-nhiên vô sự, được bình-tịnh, không sợ tai họa nào”  -   
     CN 1:33 
 
3.  Điều gì sẽ cứu ta khỏi dâm phụ?  -  Sự khôn-ngoan - CN 2:16 
 
4.  Đọc thuộc lòng CN 3:5-6 - (Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của 
     con.  Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẽo của con). 
 
5.  Ở đâu chép:  “Vì Đức Chúa Trời yêu-thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai 
     yêu-dấu mình”  -  CN 3:12 
 
6.  Xin nói tiếp theo câu Kinh-thánh sau đây:  “Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng-đáng ....” 
    “ ... miễn là tay con có quyền làm điều ấy - CN 3:27” 
 
7.  Người khôn-ngoan sẽ hưỡng được điều gì?  -  Sự vinh-hiển (CN 3:35a) 
 
8.  Sự khôn-ngoan là điều tương-đối cần.  Đúng hay sai?  Chứng minh K.T. 
     Sai.  Sự khôn-ngoan là điều cần nhứt (CN 4:7a) 
 
9.  Tác giả Châm-ngôn khuyên chúng ta:  “Khá cẩn thận giữ điều gì?  Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà 
     ra.”  -  Tấm lòng (CN 4:23) 
 
10.  Miệng của ai dịu hơn dầu, nhưng rốt lại đắng như ngải cứu?  -  Miệng kẻ dâm phụ (CN 5:3) 
 
11.  Theo sách Châm-ngôn, chúng ta phải học khôn-ngoan ở loài vật nào?  -  Loài kiến (CN 6:6) 
 
12.  Tìm câu K.T. nào có ý nói về sự lười biếng?  -  Ngủ một chút, chớp mắt một chút, khoanh tay nằm 
        một chút, thì sự nghèo khổ của ngươi sẽ đến như kẻ đi rảo, và sự thiếu-thốn của ngươi tới như người 
        cầm binh khí (CN 6:10-11) 
 
13.  Liệt kê bảy (7) điều Chúa gớm-ghiếc:  (CN 6:16-19) 
       (1)  Con mắt kiêu ngạo                
       (2)  Lưỡi dối trá                                   
       (3)  Tay làm đổ huyết vô tội  
       (4)  Lòng toan những mưu ác      
       (5)  Chơn vội vàng đi đến sự dữ          
       (6)  Kẻ làm chứng gian, nói dối 
       (7)  Kẻ gieo tranh cạnh trong vòng anh em 
 
14.  Ở đâu chép:  “Đức Giê-hô-va không để cho linh hồn người công bình chịu đói khát, nhưng Ngài xô 
       đuổi sự ước ao của kẻ ác đi.”  -  CN 10:3 
 



15.  Người khinh-bỉ kẻ lân-cận bị kể là hạng người nào?  -  Kẻ phạm tội (CN 14:21) 
 
16.  Ở đâu chép:  “Lòng rộng rãi sẽ được no-nê”  -  CN 11:25a 
 
17.  Người công bình được báo đáp nơi nào?   
       Nơi trần thế (on earth) - Bản truyền thống:  Nơi thế thượng (CN 11:31a) 
 
18.  Ở đâu chép:  “Người khôn khéo che lấp điều gì?”  -  Sự sỉ-nhục mình (CN 12:16b) 
 
19.  Ở đâu chép:  “Một lời lành khiến lòng vui vẻ”  -  CN 12:25b 
 
20.  Ở đâu chép:  “Ai giao tiếp với người khôn ngoan trở nên khôn ngoan”  -  CN 13:20a 
 
21.  Lật nhanh CN 20:19  -   
       “Kẻ nào đi thèo-lẻo bày tỏ điều kín đáo; vậy, chớ giao-thông với kẻ hay hở môi quá” 
 
22.  Ở đâu chép:  “Có một con đường coi dường như chánh đáng cho loài người; nhưng đến cuối-cùng nó 
       thành ra nẽo sự chết”  -  CN 14:12 
 
23.  Ở đâu chép:  “Hể lắm lời thì vi phạm nào có thiếu; nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan” 
       CN 10:19 
 
24.  Lời gì đâm xoi khác nào gươm?  -  Lời vô độ (CN 12:18) 
 
25.  Ở đâu chép:  “Lời đáp êm-dịu làm nguôi cơn giận; còn lời xẳng-xớm trêu thạnh-nộ thêm”   
       CN 15:1 
 
26. Ở đâu chép:  “Khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va, thì Ngài cũng khiến các thù 
       nghịch người ở hòa-thuận với người”  -  CN 16:7 
 
27.  Ở đâu chép:  “Lời lành giống như tàng ong, ngon-ngọt cho tâm-hồn, và khỏe-mạnh cho xương cốt” 
       CN 16:24 
 
28.  Ở đâu chép:  “Người nào giấu tội-lỗi mình sẽ không được may-mắn; nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó 
       sẽ được thương-xót”  -  CN 28:13 
 
29.  Ở đâu chép:  “Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước, và hưởng được ân-điển của 
       Đức Giê-hô-va.”  -  CN 28:22 
 
30.  Ở đâu chép:  “Chẳng có sự khôn-ngoan nào, sự thông-minh nào, hay là mưu-kế nào mà chống địch 
       Đức Giê-hô-va được.”  -  CN 21:30 
 
31.  Lật nhanh:  “Duyên là giả dối, sắc lại hư-không, nhưng người nữ nào kính-sợ Đức Giê-hô-va sẽ được 
       khen-ngợi.”  -  CN 31:30 
 
32.  Người đàn bà tranh cạnh được nhắc đến bao nhiêu lần trong sách Châm-ngôn?  -  Bốn (4) lần: 
       -  CN 21:9 và CN 21:19 
       -  CN 25:24 và CN 27:15 
 
33.  Kẻ biếng nhác lăn trở trên cái giường giống như cái gì?  -  Cửa xây trên bản lề nó (CN 26:14) 



34.  Điều nào nặng hơn cát với đá?  -  Cơn tức-giận của kẻ ngu-dại (CN 27:3) 
 
35.  Ở đâu chép:  ‘Thà đừng khấn-hứa, hơn là khấn-hứa mà lại không trả.”  -  Tr. Đạo 5:5 
 
36.  Người khôn-ngoan có cái gì trong đầu mình?  -  Con mắt (Tr. Đạo 2:14) 
 
37.  Ở đâu chép:  ‘Chẳng có gì tốt cho người hơn là ăn, uống, khiến linh-hồn mình được hưởng phước của 
       lao-khổ mình.”  -  Tr. Đạo 2:24 
 
38.  Ở đâu chép:  “Vì nếu sự khôn ngoan nhiều, sự phiền-não cũng nhiều; ai thêm sự tri-thức, ắt thêm sự 
       đau-đớn.”  -  Tr. Đạo 1:18 
 
39.  Tại sao hai người lại hơn một?  -  (Tr. Đạo 4:9-12) 
       -  Họ hưởng được công giá tốt về công-việc mình, 
       -  Khi người nầy ngã thì có người kia đỡ, 
       -  Hai người ngủ chung thì ấm, 
       -  Hai người thì có thể chống cự kẻ khác. 
 
40.  Ở đâu chép:  “Có một tai-nạn dữ mà ta đã thấy dưới mặt trời:  Ấy là của-cải mà người chủ dành-chứa 
       lại, trở làm hại cho mình.”  -  Tr. Đạo 5:13 
 
41.  Lật nhanh Truyền-đạo 11:1   
       “Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại.” 
 
42.  Ở đâu chép:  “Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó ...”  -  Tr. Đạo 3:11 
 
43.  Ở đâu chép:  “Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó...”  -  Tr. Đạo 7:8a 
 
44.  Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì dưới Âm-phủ, là nơi người đi đến, chẳng có 
       việc làm, chẳng có mưu-kế, cũng chẳng tri-thức hay là sự khôn-ngoan.”  -  Tr. Đạo 9:10 
 
45.  Ở đâu chép:  “Một chút điên dại làm nhẹ danh một người khôn-ngoan sang trọng”  -  Tr. Đạo 10:1b 
 
46.  Ở đâu chép:  “Chớ vội giận, vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu-muội.”  -  Tr. Đạo 7:9 
 
47.  Ở đâu chép:  “Mọi sự lao-khổ của loài người là vì miệng mình, song không hề được thỏa-nguyện.” 
       Tr. Đạo 6:7 
 
48.  Ở đâu chép:  “Hễ nhiều sự lo-lắng ắt sanh ra chiêm bao; còn nhiều lời thì sanh ra sự ngu dại.” 
       Tr. Đạo 5:3 
 
49.  Ở đâu chép:  “Thà đầy một lòng bàn tay mà bình an, hơn là đầy cả hai mà lao khổ, theo luồng gió 
        thổi.”  -  Tr. Đạo 4:6 
 
50.  Ở đâu chép:  “Đức Chúa Trời ban sự khôn-ngoan, thông-sáng, và vui-vẻ cho kẻ nào đẹp lòng Ngài,” 
       Tr. Đạo 2:26a 
 
51. Lật nhanh Truyền-đạo 8:11  -  “Bởi chẳng thi hành ngay án phạt những việc ác, nên lòng con loài  
       người chuyên làm điều ác.” 
 



52.  Ở đâu chép:  “Kẻ tham tiền chẳng hề chán lắc tiền bạc...”  -   Tr. Đạo 5:10a 
 
53.  Ở đâu chép:  “Mình lọt ra khỏi lòng mẹ trần truồng thể nào, ắt sẽ trở về thể ấy...”  -  Tr. Đạo 5:15a 
 
54.  Khi một người ăn-ở cách xứng đáng với Chúa thì nẩy sinh ra điều gì?  Ở đâu chép?   
       Nẩy sinh ra đủ các việc lành (Cô-lô-se 1:10) 
 
55.  Điều gì là giây liên-lạc của sự trọn lành?  -  Lòng yêu-thương (Cô-lô-se 3:14) 
 
56.  Trong Chúa đã giấu kín mọi sự gì?  -  Mọi sự quí báu về khôn ngoan thông sáng (Cô-lô-se 2:3) 
 
57.  Ở đâu chép:  “Hễ làm việc gì, thì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải cho người 
       ta.”  -  Cô-lô-se 3:23 
 
58.  Lời ân hậu là lời nói có nêm thêm đường.  Đúng hay sai? 
       Sai.  Nêm thêm muối (Cô-lô-se 4:6) 
 
59.  Ở đâu chép:  “Hãy cẩn thận về chức-vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn  
       vẹn.”  -  Cô-lô-se 4:17 
 
60.  Lật nhanh Cô-lô-se 3:9  -  “Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công-việc nó.”  
      
 
   
 
 
              
 
 


